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ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06:   Thôn Tân Phú
	STT


	Họ 
và tên(2)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay(3)
	Trình độ hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ(4)
	Nơi làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Đại biểu QH, HĐND

(nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Hiền
	22/03/1976
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vĩnh Nguyên, Nha Trang
	Phú Hội 2, Vạn Thắng, Vạn Nính, Khánh Hòa
	12/12/Phổ thông
	Đại học khai thác thủy sản
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh B
	Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã 
	UBND xã Vạn Phú
	24/12/2009
	Đại biểu HĐND xã  NK 2011-2016; 2016-2021
	

	2
	Đinh Văn Hiệp
	17/11/1966
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Giã, Vạn Ninh
	Tân Phú, Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Trung cấp Nông nghiệp
	
	Trung cấp
	
	Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã
	UBND xã Vạn Phú
	11/01/2011
	Đại biểu HĐND xã  NK 2004-2011;  2011-2016; 2016-2021
	

	3
	Hồ Chung Khải Hoàng
	01/06/1966
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hương Long, Thừa Thiên Huế
	Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/Phổ thông
	Đại học Sư phạm Tiểu học
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh B
	Đảng ủy viên, Hiệu trưởng
	Trường Tiểu học Vạn Phú 3
	09/06/2008
	
	

	4
	Nguyễn Thị Hồng
	14/08/1968
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên
	Phú Cang 1 Bắc, Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/Phổ thông
	Trung cấp Nông nghiệp
	
	
	
	Chi hội trưởng  phụ nữ Phú Cang 1 Bắc
	Chi Hội Phú Cang 1 Bắc
	
	
	

	5
	Ngô Bá Sĩ
	24/06/1966
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Phú Cang 2 Nam,           Vạn Phú, Vạn Ninh Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Trung cấp chăn nuôi – Thú y
	
	
	
	Phó giám đốc HTX NN Vạn Phú 2
	HTX NN Vạn Phú 2
	
	
	

	6
	Phan Văn Tỉnh
	09/02/1971
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định
	Tân Phú, Vạn Phú Vạn Ninh, 
Khánh Hòa
	12/12/ phổ thông
	
	
	
	
	Trưởng thôn Tân Phú
	Thôn Tân Phú
	27/12/2020
	Đại biểu HĐND xã  NK  2016-2021
	

	7
	Huỳnh An Toàn
	15/10/1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hòa Đông, Tây Hòa, Phú Yên
	Phú Cang 1 Bắc,             Vạn Phú Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Cao đẳng Công tác xã hội
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh B
	Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa – xã hội
	UBND xã Vạn Phú
	29/10/2005
	Đại biểu HĐND xã  NK  2016-2021
	

	8
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	10/10/1979
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Phú Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 2              Vạn Phú, Vạn Ninh Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Trung cấp Đạo diễn sân khấu
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh B
	Đảng ủy viên,  Phó Bí thư chi bộ Phú Cang 2.
	Thôn Phú Cang 2
	01/12/2011
	
	

	Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 08 người

Số đại biểu Hội dồng nhân dân được bầu tại Đơn vị bầu cử số 06 là: 05 người
	Vạn Phú ngày 22 tháng 4 năm 2021
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Nguyễn Như Thiết


